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(CEFR)

Trường Lớp

1 242307 1811504410201 Trần Lê Bình An 1/1/1996 4.0 5.0 1.0 1.0 11.0 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 18CDT2

2 242308 1711504110101 Huỳnh Tuấn Anh 1/1/1999 vắng vắng vắng vắng ĐHSPKT 17CTM1

3 242309 1711504210202 Hà Phan Tuấn Anh 29/8/1999 4.5 4.5 2.5 3.0 14.5 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 17OTO2

4 242310 1811507210101 Võ Nguyễn Thiện Anh 18/9/2000 4.5 6.0 5.0 3.0 18.5 4.5 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18MT1

5 242311 1711504210203 Bùi Duy Ánh 1/5/1999 4.0 4.0 2.0 2.5 12.5 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 17OTO2

6 242312 1711506110101 Ngô Quang Thanh Bình 20/10/1999 3.5 3.5 3.5 3.5 14.0 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 17KTXD1

7 242313 1811505310103 Trần Hoàng Chung 16/3/2000 8.0 8.0 2.5 4.0 22.5 5.5 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18T1

8 242314 1811504210107 Nguyễn Văn Cường 5/6/2000 3.0 4.5 1.5 2.5 11.5 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 18DL1

9 242315 1711505110106 Nguyễn Bùi Tuấn Cường 24/10/1999 4.0 4.5 1.0 1.0 10.5 2.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 17HTD1

10 242316 1811504210405 Lê Thành Đạt 10/3/2000 3.5 5.0 4.5 2.5 15.5 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18DL4

11 242317 1811504210208 Nguyễn Hữu Đạt 16/5/2000 4.0 4.0 2.0 2.5 12.5 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 18DL2

12 242318 1711504210110 Nguyễn Phước Dĩnh 7/3/1999 4.5 4.0 5.0 5.5 19.0 5.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 17OTO1

13 242319 1711504210265 Tăng Tấn Đoan 20/11/1999 vắng vắng vắng vắng ĐHSPKT 17OTO2

14 242320 1911504410208 Trần Tiến Dũng 5/2/2001 4.0 6.5 5.0 5.0 20.5 5.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 19CDT2

15 242321 1811506120109 Nguyễn Bá Dương 11/1/2000 2.0 5.0 3.5 1.5 12.0 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 18XD1

16 242322 1811505310309 Mai Xuân Duy 12/2/2000 4.5 6.0 2.5 2.0 15.0 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18T3

17 242323 1811505310213 Nguyễn Văn Hải 26/3/2000 4.5 5.0 3.5 2.0 15.0 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18T2

18 242324 1811505120217 Lê Quang Hồ 20/2/2000 3.5 4.0 3.0 1.5 12.0 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 18D1

19 242325 1811504210217 Nguyễn Văn Hoàng 27/6/2000 3.0 3.5 2.0 1.0 9.5 2.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 18DL2

20 242326 1711505110114 Lê Nguyễn Huy Hoàng 7/7/1999 4.0 5.0 4.0 2.0 15.0 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 17KTDT1

21 242327 1711505210110 Đặng Sỹ Phi Hùng 20/2/1999 3.5 5.0 4.0 4.0 16.5 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 17KTDT1

22 242328 1711504210216 Phan Quang Hưng 15/10/1999 4.0 4.5 3.5 4.5 16.5 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 17OTO2

23 242329 1711505210139 Nguyễn Văn Huy 9/1/1999 4.0 4.0 1.5 2.5 12.0 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 17KTDT1

24 242330 1711506110104 Huỳnh Quốc Huy 6/4/1999 4.0 4.0 5.0 4.0 17.0 4.5 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 17KTXD1

25 242331 1811504210311 Lê Thanh Huy 26/5/2000 4.0 4.0 2.0 2.5 12.5 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 18DL3

26 242332 1711505110140 Trần Duy Quốc Khánh 2/9/1999 3.0 4.5 1.0 1.0 9.5 2.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 17KTDT1

27 242333 1811504210314 Phan Hữu Khánh 10/10/2000 3.5 5.0 3.5 4.5 16.5 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18DL3

28 242334 1811505120222 Lê Chí Khánh 2/7/1997 4.0 3.5 3.5 1.0 12.0 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 18D1

29 242335 1711504210225 Đặng Xuân Lợi 10/7/1999 4.5 2.5 3.5 2.5 13.0 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 17OTO2

30 242336 1811505310323 Võ Đình Hoàng Long 12/2/2000 8.5 8.5 4.0 6.0 27.0 7.0 4 Bậc 4 B2 ĐHSPKT 18T3

31 242337 1811505120228 Nguyễn Thành Long 16/9/2000 7.0 7.0 2.0 3.5 19.5 5.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18D1

32 242338 1711507210101 Nguyễn Thị Mai 9/11/1999 3.5 3.5 2.0 3.0 12.0 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 17KTMT1

33 242339 1711506110111 Nguyễn Tấn Nam 20/11/1999 4.0 3.5 4.0 4.0 15.5 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 17KTXD1

34 242340 1811507310128 Phạm Quốc Nguyên 13/5/2000 4.0 2.5 1.0 1.5 9.0 2.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 18HTP1

35 242341 1811504410240 Nguyễn Quang Nguyên 15/6/1996 4.5 3.5 1.0 1.0 10.0 2.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 18CDT2

36 242342 1811504210324 Nguyễn Nhàn 17/8/2000 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 18DL3

37 242343 1811505310136 Dương Văn Nhân 28/2/2000 4.0 6.0 2.0 2.5 14.5 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 18T1

38 242344 1811507310131 Nguyễn Thanh Nhất 7/5/2000 5.0 4.0 1.5 2.0 12.5 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 18HTP1

39 242345 1811505310330 Nguyễn Thành Nhơn 2/4/2000 5.5 4.0 1.5 1.5 12.5 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 18T3

40 242346 1711504210231 Phạm Ngọc Phi 12/7/1999 3.5 4.0 2.0 2.0 11.5 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 17OTO2

41 242347 1811505120235 Trần Minh Phương 16/3/2000 3.5 5.0 3.0 1.5 13.0 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 18D1

42 242348 1811504110329 Nguyễn Minh Phương 12/9/2000 3.5 4.5 2.0 0.5 10.5 2.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 18C3

43 242349 1811504210130 Tống Duy Quốc 2/9/1996 4.5 5.5 4.0 3.5 17.5 4.5 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18DL1

44 242350 1811505310336 Hồ Hoài Sản 25/11/1999 7.5 8.0 4.5 4.5 24.5 6.0 4 Bậc 4 B2 ĐHSPKT 18T3

45 242351 1811504210331 Hồ Viết Sang 14/8/2000 4.5 4.0 1.0 1.0 10.5 2.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 18DL3

46 242352 1711505110126 Nguyễn Duy Hà Sơn 29/8/1999 3.0 4.5 3.5 2.0 13.0 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 17KTDT1

47 242353 1811505120239 Nguyễn Văn Sơn 13/9/2000 4.5 4.5 4.0 3.0 16.0 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18D1

48 242354 1711504210241 Nguyễn Thanh Tâm 8/9/1999 4.5 5.0 3.0 2.0 14.5 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 17OTO2

49 242355 1811504210438 Ngô Văn Thăng 17/6/2000 3.5 4.0 2.5 1.0 11.0 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 18DL4

50 242356 1811507310139 Nguyễn Thị Thanh Thanh 1/6/2000 3.0 1.5 1.0 0.5 6.0 1.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 18HTP1

51 242357 1811505310441 Bùi Duy Thảo 6/10/2000 3.5 5.5 4.0 3.5 16.5 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18T4

52 242358 1811504210440 Dương Quang Thất 29/5/2000 2.0 6.0 1.0 4.0 13.0 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 18DL4

53 242359 1711505110128 Nguyễn Nhật Thủ 18/8/1999 4.5 4.5 4.0 2.5 15.5 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 17HTD1

54 242360 1711504210266 Trần Đình Thường 21/12/1999 4.0 4.5 4.0 2.0 14.5 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 17OTO2

55 242361 1811504210245 Nguyễn Hữu Tiến 17/5/2000 3.0 4.0 5.0 4.5 16.5 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18DL2

56 242362 1711504210144 Nguyễn Thanh Trãi 22/1/1999 3.0 4.0 3.0 3.0 13.0 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 17OTO1

57 242363 1811505310147 Võ Ngọc Trãi 10/1/2000 5.5 5.5 4.0 6.5 21.5 5.5 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18T1

58 242364 1911506110244 Nguyễn Văn Trung 24/1/2000 3.0 4.0 4.0 1.5 12.5 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 19XD2

59 242365 1811504210146 Huỳnh Trí Trung 23/8/2000 3.5 3.5 3.0 0.5 10.5 2.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 18DL1

60 242366 1811505310348 Phạm Anh Tú 12/11/2000 8.0 8.5 4.5 7.5 28.5 7.0 4 Bậc 4 B2 ĐHSPKT 18T3

61 242367 1711504210252 Phạm Đức Anh Tuấn 15/4/1999 5.5 5.0 4.0 2.0 16.5 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 0

62 242368 1811504210351 Võ Văn Anh Tuấn 3/2/2000 4.5 5.0 4.0 6.5 20.0 5.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 18DL3

63 242369 1811505310351 Hoàng Thị Cẩm Vân 21/3/2000 3.5 4.5 3.0 3.0 14.0 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 18T3

64 242370 1811504410164 Nguyễn Hùng Vĩ 25/5/1998 2.5 4.5 2.5 2.0 11.5 3.0 Không xét Không xét ĐHSPKT 18CDT1

65 242371 1711506110118 Phan Hoàng Vinh 1/3/1999 5.5 4.0 4.0 2.0 15.5 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 17KTXD1

66 242372 1711504210254 Nguyễn Văn Vũ 25/10/1999 3.0 5.0 4.0 4.0 16.0 4.0 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 17OTO2

67 242373 1711505110134 Phạm Vương 22/6/1999 4.0 4.0 2.0 3.0 13.0 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 17KTDT1

68 242374 1811504210454 Lê Đức Vương 1/6/2000 3.5 4.0 4.0 2.0 13.5 3.5 Không xét Không xét ĐHSPKT 18DL4

69 242375 1711504110160 Lưu Đình Quang 29/9/1999 4.0 4.0 3.5 5.5 17.0 4.5 3 Bậc 3 B1 ĐHSPKT 17CTM1
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